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	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ
	Lần ban hành:        

	
	
	Ngày ban hành: 

	
	
	Trang:               





1. Thông tin chung
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Phan Thị Thúy Hằng
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Sư phạm - Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: 0979.045.176. Email: ptthang@vinhuni.edu.vn 
Hướng nghiên cứu chính: Khoa học về giáo dục mầm non.
Giảng viên 2: ThS. Trần Thị Thúy Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0912.319.580. Email: trannga.mn@gmail.com
Hướng nghiên cứu chính: Khoa học về giáo dục mầm non.
1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ (Organize Fun activities)

	- Mã số học phần: ECEa73304

	- Thuộc ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương/chung

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học dự án 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn M.PHY201 



	- Số tín chỉ: 02 (30 tiết)   
+ Số tiết lý thuyết, bài tập và thảo luận: 15
+ Số tiết thực hành: 30
+ Số tiết tự học và báo cáo dự án: 60

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Giáo dục học mầm non
	Mã số HP: 

	+ Học phần học trước: Tâm lí học mầm non
+ Học phần song hành: 
	Mã số HP: 
Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần:
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80%
+ Sinh viên học đầy đủ bài giảng qua hệ thống LMS tối thiểu 80%  
+ Làm đầy đủ các bài tập, thảo luận và làm việc nhóm theo phân công.
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành
+ Tham gia đầy đủ các bài đánh giá thường xuyên

	- Đơn vị khoa phụ trách học phần:  Khoa Giáo dục mầm non



2. Mô tả học phần
Học phần “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ” là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Giáo dục mầm non theo tiếp cận CDIO. 
Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản lý luận về hoạt động vui chơi; vị trí của hoạt động vui chơi trong chương trình giáo dục mầm non, hình thành và rèn luyện các kĩ năng tổ chức các trò chơi, từ đó giúp sinh viên biết vận dụng các kiến thức lý luận chung về các phương pháp, biện pháp và hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non.
Học phần này đảm nhận các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo sau: 
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL cần đạt {Mức NL}

	1.3.2
	Vận dụng kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục vào phát triển toàn diện cho trẻ mầm non ở các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội
	[bookmark: OLE_LINK35]2,5 {K3}

	2.1.3
	Thể hiện kĩ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {S3}

	3.1.2
	Thể hiện kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {S3}


     Để học tốt học phần này, sinh viên cần nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, từ đó có thể áp dụng hiệu quả vào công việc giảng dạy tại trường mầm non. Sinh viên cần có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động vui chơi, từ việc lên kế hoạch đến xử lý tình huống thực tế, đồng thời vận dụng những kiến thức đã học để thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động vui chơi phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của trẻ. Bên cạnh đó, sinh viên cần phát triển ý thức phấn đấu, nâng cao nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp trong môi trường nghề nghiệp. Hơn nữa, quá trình học tập còn giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, như lòng yêu nghề, mến trẻ, tính kiên trì, cẩn thận, cũng như ý thức phê bình và tự phê bình. Để đạt được những mục tiêu này, sinh viên cần tham gia ít nhất 80% thời gian học trên lớp và trên hệ thống LMS, chủ động thành lập nhóm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên khi thực hiện các đề tài nhóm, và phối hợp tốt với nhau trong các giờ dạy thực hành.
3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Sau khi học xong học phần này, học viên cần:
	Đóng góp cho PLO
	Điểm NL cần đạt

	1.3.2.1
	Vận dụng các phương pháp và nguyên lý tổ chức hoạt động vui chơi nhằm phát triển thể chất, nhận thức và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non.
	1.3.2

	2,5 {K3}

	1.3.2.2
	Phân tích, thiết kế và soạn thảo các hoạt động vui chơi giúp trẻ mầm non phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm thông qua các trò chơi và tương tác nhóm, áp dụng vào các chủ đề giáo dục mầm non cụ thể
	1.3.2

	2,5 {K3}

	2.1.3.1
	Vận dụng công nghệ thông tin để thực hiện bài tập cá nhân và học bài trên nền tảng Elearning, qua đó khai thác các tài nguyên học tập và nghiên cứu về tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.
	2.1.3

	2,5 {S3}

	2.1.3.2
	Đánh giá khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện bài tập cá nhân, bao gồm việc áp dụng các công cụ số để nghiên cứu, tạo sản phẩm và trình bày kết quả về tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.
	2.1.3

	2,5 {S3}

	3.1.2.1
	Thực hiện các kĩ năng nghề nghiệp trong thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	3.1.2

	2,5 {K3}

	3.1.2.2
	Thực hiện và đánh giá hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non trong giờ thực hành, thông qua việc áp dụng kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với bạn bè để tổ chức, điều hành, và cải tiến các hoạt động vui chơi cho trẻ, đảm bảo sự tham gia hiệu quả của trẻ và chất lượng hoạt động.
	3.1.2

	2,5 {S3}



4. Kiểm tra, đánh giá
[bookmark: _Hlk196325389]4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt 
	Trọng số trong bài
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
	2.1.3.1. Vận dụng công nghệ thông tin để thực hiện bài tập cá nhân và học bài trên nền tảng Elearning, qua đó khai thác các tài nguyên học tập và nghiên cứu về tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.{tính cả điểm số và điểm năng lực}
	
2,5
	
15%
	Quan sát, theo dõi tiến độ trên hệ thống Elearning

	A1.2
	2.1.3.2. Đánh giá khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện bài tập nhóm, bao gồm việc áp dụng các công cụ số để nghiên cứu, tạo sản phẩm và trình bày kết quả về tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. {tính cả điểm số và điểm năng lực}
	
2,5
	
20%
	Mỗi nhóm soạn 01 thuyết trình, trình bày ở lớp và nộp sản phẩm lên Elearning 

	A1.3
	1.3.2.1. Vận dụng các phương pháp và nguyên lý tổ chức hoạt động vui chơi nhằm phát triển thể chất, nhận thức và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non. {tính cả điểm số và điểm năng lực}
	
2,5
	
50%
	Bài thi trắc nghiệm trên hệ thống Elearning 

	A1.4
	3.1.2.1. Thực hiện các kĩ năng nghề nghiệp trong thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. {tính cả điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	15%
	Điểm thực hành tập dạy

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
	1.3.2.2. Phân tích, thiết kế và soạn thảo các hoạt động vui chơi giúp trẻ mầm non phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm thông qua các trò chơi và tương tác nhóm, áp dụng vào các chủ đề giáo dục mầm non cụ thể.{tính cả điểm số và điểm năng lực}
	
2,5
	
30%
	Các bài giáo án 

	[bookmark: _Hlk197608256]
A2.2
	3.1.2.2. Thực hiện và đánh giá hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non trong giờ thực hành, thông qua việc áp dụng kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với bạn bè để tổ chức, điều hành, và cải tiến các hoạt động vui chơi cho trẻ, đảm bảo sự tham gia hiệu quả của trẻ và chất lượng hoạt động..{tính cả điểm số và điểm năng lực}.
	
2,5
	
70%
	Mỗi nhóm soạn và thực hành tập dạy các giáo án theo chủ đề được giao 


Công thức tính điểm số thường xuyên:  
Công thức tính điểm số cuối kì: 
Công thức tính điểm số của học phần:     
Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
[bookmark: _Toc172045503]  4.2.1. Phiếu đánh giá A1.1 (Rubric 1)
	[bookmark: _Hlk198725248]TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
(Phiếu đánh giá A1.1 – Tiến độ học tập trên Elearning)
(Dành cho giảng viên giảng dạy học phần tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ)

1. Họ và tên học viên:…………………………………; Ngày sinh: ……... /…...…/…….…
2.	Mã học viên: …………………………; Ngành đào tạo: Ngành:  Giáo dục học (GDMN)
3. Học phần:…………………………………………………………………………………
4.	Thời gian học học phần:  Từ ngày …đến ngày…
5.	Lớp: …
6.	Giảng viên phụ trách:…………………………………… ;  Điện thoại: ………………
7. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm chấm / Điểm tối đa
	Điểm năng lực

	 CLO2.1.3.1. Vận dụng công nghệ thông tin để thực hiện bài tập cá nhân và học bài trên nền tảng Elearning, qua đó khai thác các tài nguyên học tập và nghiên cứu về tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/10
	
2,5

	Tiêu chí 1
	Vận dụng công nghệ thông tin để thực hiện bài tập cá nhân trên nền tảng Elearning
	…/4
	 


	
	Chỉ báo 1: Hoàn thành và nộp bài tập cá nhân đúng hạn qua hệ thống Elearning
	1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng công cụ trực tuyến (ví dụ: phần mềm tạo slide, phần mềm văn bản) để trình bày bài tập
	1.5
	

	
	Chỉ báo 3: Ứng dụng các tài liệu học tập có sẵn trong hệ thống Elearning vào bài tập
	1.0
	

	Tiêu chí 2
	Khai thác tài nguyên học tập và nghiên cứu trên nền tảng Elearning
	 …/4
	

	
	Chỉ báo 1: Tìm kiếm và truy cập tài liệu học tập từ các nguồn tài nguyên trực tuyến trên hệ thống Elearning
	1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Tìm kiếm và truy cập tài liệu học tập từ các nguồn tài nguyên trực tuyến trên hệ thống Elearning
	1.5
	

	
	Chỉ báo 3: Đọc và phản hồi tài liệu nghiên cứu hoặc các bài giảng video được tải lên hệ thống
	1.0
	

	 Tiêu chí 3
	Tổ chức và áp dụng kiến thức vào việc xây dựng hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non và nộp qua Elearning
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Thảo luận và phản hồi với giảng viên về kế hoạch tổ chức hoạt động
	1.0
	


6. Nhận xét khác (nếu có)
.......................................................................................................................................
7. Kết luận 
- Điểm số:
	CLO
	2.1.3.1
	Tổng điểm

	Trọng số (%)
	20
	

	Điểm số
	
	

	Quy đổi
	
	


- Điểm năng lực CLO:
	CLO
	2.1.3.1

	Điểm NL
	

	Mức NL
	



	
	Nghệ An, ngày …… tháng …… năm 20…                                                                           Giảng viên



4.2.2. Phiếu đánh giá A1.2  (Rubric 2)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
(Phiếu đánh giá A1.2 – Bài Thuyết trình)
(Dành cho giảng viên giảng dạy học phần tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ)
1. Họ và tên học viên:…………………………………; Ngày sinh: ……... /…...…/…….…
2.	Mã học viên: …………………………; Ngành đào tạo: Ngành:  Giáo dục học (GDMN)
3. Học phần:…………………………………………………………………………………
4.	Thời gian học học phần:  Từ ngày …đến ngày…
5.	Lớp: …
6.	Giảng viên phụ trách:…………………………………… ;  Điện thoại: ………………
7. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm chấm / Điểm tối đa
	Điểm năng lực

	 CLO 2.1.3.2. Đánh giá khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện bài tập nhóm, bao gồm việc áp dụng các công cụ số để nghiên cứu, tạo sản phẩm và trình bày kết quả về tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/10
	
2,5

	Tiêu chí 1
	Sử dụng công nghệ thông tin để chuẩn bị và tạo sản phẩm thuyết trình
	…/4
	


	
	Chỉ báo 1: Áp dụng phần mềm thuyết trình (PowerPoint, Google Slides, Canva) để tạo ra sản phẩm
	1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng phương tiện đa phương tiện để minh họa và giải thích ý tưởng trong bài thuyết trình
	1.5
	

	
	Chỉ báo 3: Tìm kiếm và sử dụng tài liệu số để hỗ trợ nội dung bài thuyết trình
	1.0
	

	Tiêu chí 2
	Phân tích và trình bày kết quả hoạt động nhóm một cách rõ ràng và có tổ chức
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích kết quả hoạt động nhóm để xác định các yếu tố quan trọng trong việc tổ chức và thực hiện hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.
	1.5
	

	
	Áp dụng cấu trúc hợp lý khi trình bày kết quả hoạt động nhóm, bao gồm việc giới thiệu, phân tích vấn đề, giải pháp và kết luận.
	1.5
	

	
	Đánh giá mức độ mạch lạc và rõ ràng của thông tin khi trình bày kết quả, đảm bảo người nghe dễ dàng hiểu và theo dõi.
	1.0
	

	 Tiêu chí 3
	Đánh giá và xử lý phản hồi từ người nghe trong suốt quá trình thuyết trình
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích phản hồi từ người nghe để nhận diện những điểm mạnh và điểm cần cải thiện trong bài thuyết trình.
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Áp dụng các kỹ năng giao tiếp để trả lời các câu hỏi và giải quyết những vấn đề mà người nghe nêu ra trong buổi thuyết trình.
	1.0
	


6. Nhận xét khác (nếu có)
.......................................................................................................................................
7. Kết luận 
- Điểm số:
	CLO
	2.1.3.2
	Tổng điểm

	Trọng số (%)
	30
	

	Điểm số
	
	

	Quy đổi
	
	


- Điểm năng lực CLO:
	CLO
	2.1.3.2

	Điểm NL
	

	Mức NL
	



	
	Nghệ An, ngày …… tháng …… năm 20…                                                                           Giảng viên



[bookmark: _Hlk198650249]Phiếu đánh giá A1.4 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
(Phiếu đánh giá A1.4 - Thực hành tập dạy)
(Dành cho giảng viên giảng dạy học phần tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ)

1. Họ và tên học viên:……………………………; Ngày sinh: ……... /…...…/…….…
2.	Mã học viên: ………………………; Ngành đào tạo: Ngành: Giáo dục học (GDMN)
3. Học phần:……………………………………………….……………………………
4.	Thời gian học học phần:  Từ ngày … đến ngày…
5.	Lớp: …
6.	Giảng viên phụ trách:…………………………………… ;  Điện thoại: ………………
7. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm chấm / Điểm tối đa
	Điểm năng lực

	CLO 3.1.2.1. Thực hiện các kĩ năng nghề nghiệp trong thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/10
	
2,5

	Tiêu chí 1
	Vận dụng kỹ năng chuẩn bị giờ học tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/3
	

	
	 Chỉ báo 1: Áp dụng các kiến thức về đặc điểm phát triển trẻ để soạn giáo án có mục tiêu, nội dung, phương tiện hỗ trợ phù hợp.
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Lựa chọn và sắp xếp đồ dùng, đồ chơi phù hợp với mục tiêu và nội dung hoạt động vui chơi, đồng thời đảm bảo an toàn và kích thích phát triển toàn diện cho trẻ.
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Điều chỉnh kế hoạch giáo án dựa trên tình huống thực tế nhằm đảm bảo hoạt động diễn ra hiệu quả, an toàn và hấp dẫn trẻ.
	1.0
	

	Tiêu chí 2
	Kỹ năng tổ chức và điều hành hoạt động vui chơi
	…/2
	


	
	 Chỉ báo 1: Sinh viên có thể tổ chức và triển khai các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non một cách hiệu quả, đảm bảo đáp ứng đúng mục tiêu – yêu cầu và nội dung đã đề ra.
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Sinh viên điều hành và hướng dẫn các trẻ tham gia hoạt động vui chơi, quản lý nhóm trẻ để đảm bảo sự tham gia đều đặn và an toàn trong suốt quá trình.
	1.0
	

	Tiêu chí 3
	Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm và giải quyết vấn đề
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Sinh viên có thể phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong nhóm để tổ chức và điều hành các hoạt động, phân công công việc hợp lý và hỗ trợ nhau trong suốt quá trình dạy.
	1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Sinh viên áp dụng kỹ năng giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động vui chơi (như trẻ không tập trung hoặc không hiểu yêu cầu) một cách nhanh chóng và hiệu quả.
	1.5
	

	Tiêu chí 4
	Vận dụng tác phong sư phạm phù hợp khi tổ chức và điều hành hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1: Thể hiện phong cách sư phạm thân thiện, phù hợp với trẻ mầm non
	 1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Ứng xử sư phạm chuyên nghiệp khi phối hợp với bạn bè và xử lý tình huống trong quá trình thực hành tập dạy
	 1.0
	


6. Nhận xét khác (nếu có)
.......................................................................................................................................
7. Kết luận 
- Điểm số:
	CLO
	3.1.2.1
	Tổng điểm

	Trọng số (%)
	15
	

	Điểm số
	
	

	Quy đổi
	
	


- Điểm năng lực CLO:
	CLO
	3.1.2.1

	Điểm NL
	

	Mức NL
	



Phiếu đánh giá A2.1 và A2.2
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ
(Phiếu đánh giá A2.1 và A2.1- Bài soạn giáo án và thực hành tập dạy)
(Dành cho giảng viên giảng dạy học phần tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ)

1. Họ và tên học viên:…………………………………; Ngày sinh: ……... /…...…/…….…
2.	Mã học viên: …………………………; Ngành đào tạo: Ngành:  Giáo dục học (GDMN)
3. Học phần:…………………………………………………………………………………
4.	Thời gian học học phần:  Từ ngày …đến ngày…
5.	Lớp: …
6.	Giảng viên phụ trách:…………………………………… ;  Điện thoại: ………………
7. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm chấm / Điểm tối đa
	Điểm năng lực

	CLO 1.3.2.2. Phân tích, thiết kế và soạn thảo các hoạt động vui chơi giúp trẻ mầm non phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm thông qua các trò chơi và tương tác nhóm, áp dụng vào các chủ đề giáo dục mầm non cụ thể
	…/10
	
2,5

	Tiêu chí 1
	Phân tích các yếu tố cần thiết cho hoạt động vui chơi phát triển toàn diện cho trẻ trong chủ đề giáo dục mầm non
	…/6
	



	
	 Chỉ báo 1: Sinh viên có thể phân tích các yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn và thiết kế hoạt động vui chơi phù hợp với chủ đề giáo dục mầm non đảm bảo phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm của trẻ.
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Lựa chọn và sắp xếp đồ dùng, đồ chơi phù hợp với mục tiêu và nội dung hoạt động vui chơi, đồng thời đảm bảo an toàn và kích thích phát triển toàn diện cho trẻ.
	2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Sinh viên có thể ứng dụng kiến thức về sự phát triển của trẻ vào việc xác định các mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với chủ đề đã chọn, để thiết kế các hoạt động vui chơi phát triển toàn diện cho trẻ.
	2.0
	

	Tiêu chí 2
	Thiết kế các hoạt động vui chơi và trò chơi theo nhóm phù hợp với chủ đề giáo dục mầm non và độ tuổi của trẻ
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1: Sinh viên có thể thiết kế các trò chơi và hoạt động tương tác nhóm phù hợp với độ tuổi của trẻ mầm non và chủ đề giáo dục, giúp trẻ phát triển thể chất, nhận thức và ngôn ngữ.
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Sinh viên có thể áp dụng các phương pháp tổ chức trò chơi nhóm để khuyến khích sự sáng tạo, hợp tác và phát triển ngôn ngữ cho trẻ, đồng thời đảm bảo tính phù hợp với chủ đề giáo dục mầm non.
	2.0
	

	3.1.2.2. Thực hiện và đánh giá hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non trong giờ thực hành, thông qua việc áp dụng kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với bạn bè để tổ chức, điều hành, và cải tiến các hoạt động vui chơi cho trẻ, đảm bảo sự tham gia hiệu quả của trẻ và chất lượng hoạt động..{tính cả điểm số và điểm năng lực}.
	…/10
	

2.5

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng tổ chức và điều hành hoạt động vui chơi
	…/4
	 

	
	 Chỉ báo 1: Sinh viên có thể tổ chức và triển khai các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non một cách hiệu quả, đảm bảo đáp ứng đúng mục tiêu – yêu cầu và nội dung đã đề ra.
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Sinh viên điều hành và hướng dẫn các trẻ tham gia hoạt động vui chơi, quản lý nhóm trẻ để đảm bảo sự tham gia đều đặn và an toàn trong suốt quá trình.
	2.0
	

	Tiêu chí 2
	Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm và giải quyết vấn đề
	…/3
	 

	
	Chỉ báo 1: Sinh viên có thể phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong nhóm để tổ chức và điều hành các hoạt động, phân công công việc hợp lý và hỗ trợ nhau trong suốt quá trình dạy.
	1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Sinh viên áp dụng kỹ năng giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động vui chơi (như trẻ không tập trung hoặc không hiểu yêu cầu) một cách nhanh chóng và hiệu quả.
	1.5
	

	Tiêu chí 3
	Vận dụng tác phong sư phạm phù hợp khi tổ chức và điều hành hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/3
	 

	
	Chỉ báo 1: Thể hiện phong cách sư phạm thân thiện, phù hợp với trẻ mầm non
	 1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Ứng xử sư phạm chuyên nghiệp khi phối hợp với bạn bè và xử lý tình huống trong quá trình thực hành tập dạy
	 1.5
	


6. Nhận xét khác (nếu có)
.......................................................................................................................................
7. Kết luận 
- Điểm số:
	CLO
	1.3.2.2
	3.1.2.1
	Tổng điểm

	Trọng số (%)
	30
	70
	

	Điểm số
	
	
	

	Quy đổi
	
	
	


- Điểm năng lực CLO:
	CLO
	1.3.2.2
	3.1.2.1

	Điểm NL
	
	

	Mức NL
	
	


	
	Nghệ An, ngày …… tháng …… năm 20…                                                                  
         Giảng viên




BẢNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN THEO NĂNG LỰC
	 CLO1.3.2.1
	CLO1.3.2.2
	CLO2.1.3.1
	CLO2.1.3.2
	CLO3.1.2.1
	CLO3.1.2.2

	Trọng số
	Điểm NL
	Trọng số
	Điểm NL
	Trọng số
	Điểm NL
	Trọng số
	Điểm NL
	Trọng số
	Điểm NL
	Trọng số
	Điểm NL

	50%
	2.5
	70%
	2.5
	15%
	2.5
	20%
	2.5
	15%
	2.5
	70%
	2.5



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình
     [1] Trần Thị Minh Huế, Vũ Thị Thủy (2022), Giáo trình tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non; NXB Thái Nguyên
5.2. Tài liệu tham khảo
     [2] Đinh Văn Vang (2010), Giáo trình tổ chức HĐVC cho trẻ mầm non (Dành cho hệ cao đẳng), NXB Giáo dục.
     [4] Nhiều tác giả (2023) (Quế Dung, Minh Tâm dịch), Học thông qua chơi ở Phần Lan, NXB ĐHQG Hà Nội
     [5] Bộ giáo dục và đào tạo (2021), Chương trình GDMN (VBHN 01-BGĐT theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT )
6. Kế hoạch dạy học
	TT
	Chương/chủ đề/bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	Chương 1.  Lí luận chung về hoạt động vui chơi (học qua bài giảng Elearning: 3 tiết; học trên lớp: 5 tiết, tự học: 20 tiết)

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	    1
	Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 1 
	2.1.3.1
	A1  

	
	
	    

	Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2), sinh viên hoàn thành BT và gửi lên hệ thống
	
2.1.3.1
	
A1

	
	
	    

	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]; [2]; [3].
	

	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	


	Nghe giảng lý thuyết về các nội dung chương 1:
1. Khái niệm hoạt động vui chơi
2. Đặc điểm hoạt động vui chơi của trẻ mầm non
3.  Nguồn gốc và bản chất của hoạt động vui chơi
4.  Ý nghĩa của hoạt động vui chơi
5. Phân loại trò chơi trẻ em
	

1.3.1.1
1.3.1.2
	

A1.3
A2.2

	
	
	   
    
	Bài tập ở lớp 
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 1 bằng sơ đồ tư duy
	
	A1.3

	
	
	
	Làm bài tập chương 1 (GV giao bài tập, sinh viên hoàn thành bài tập ở vở tự học)
	
	

	2
	Chương 2. Phương pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi cho trẻ ở trường mầm non
(Học trên Eleaning:  ; Học trên lớp: 5 tiết, tự học:  tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
	Học bài giảng E-Learning (LMS)
	
	


	
	
	
	Trả lời các câu hỏi và bài tập trên LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 2 ở mức 1 và 2)
	CLO2.1.3.1

	A1.1


	
	Giai đoạn 2

	



	Nghe giảng lý thuyết về các nội dung: 
1. Trò chơi đóng vai theo chủ đề
2. Trò chơi xây dựng
3. Trò chơi đóng kịch
	


	


	
	
	
	Bài tập ở lớp về các loại trò chơi trên.
	
	

	
	Giai đoạn 3

	10
	 Hệ thống kiến thức chương 2 bằng sơ đồ tư duy
	

	

	
	
	10
	Làm bài tập chương 2 (GV giao bài), hoàn thành trong vở tự học.
	CLO2.2.2.1
	A1.3

	3
	Chương 2 (tiếp)
Chương 3: Tổ chức hoạt động vui chơi trong chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non
 (Học trên Elearning:  tiết; Học trên lớp: 5 tiết, tự học:   tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung chương 2 (tiếp) và chương 3 
	
	

	
	
	
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
	
	

	
	
Giai đoạn 2

	


	Nghe giảng lý thuyết về các nội dung: 
1. Trò chơi học tập
2. Trò chơi vận động
3. Trò chơi dân gian
4. Trò chơi điện tử (tự tìm hiểu
Chương 3: Tổ chức hoạt động vui chơi trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường mầm non
3.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi
3.2. Tổ chức hoạt động vui chơi trong chế độ sinh hoạt của trẻ
3.3. Đánh giá sự phát triển của trẻ trong hoạt động vui chơi
	
	

	
	
	    
	Bài tập ở lớp: GV giao bài tập, sinh viên hoàn thành bài tập ở vở tự học
	
	

	
	Giai đoạn 3

	   
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 2 (các nội dung học tiếp) và chương 3 bằng sơ đồ tư duy 
	
CLO2.2.2.1
	
A1.3

	
	
	    
    
	Làm bài tập chương 2, 3 (GV giao bài), hoàn thành trong vở tự học.
	
	

	
	Bài thi giữa kì
	 Hình thức thi: Tự luận
Thời gian: 90 phút
GV tổ chức thi
	 

	


	
5
	Chương 3 (Tiếp)
 ( Học trên lớp: 30 tiết; tự học: 60 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
	Dự giờ mẫu tại trường mầm non theo kế hoạch của Bộ môn

	
	

	
	
	
	- Soạn giáo án theo sự phân công
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ các tiết tập dạy
	CLO2.1.3.1

	A1.1

	
	
Giai đoạn 2

	

	Thực hành: Tập dạy
- SV tập dạy theo các đề tài được phân công
- GV theo dõi, góp ý và chỉnh sửa giáo án
	

	

	
	Giai đoạn 3

	
	Điều chỉnh giáo án sau khi chỉnh sửa và tiến hành tập dạy ở nhà
	CLO2.2.2.1
	A1.3

	
	Bài thi kết thúc học phần
	
	Hình thứ thi: Thực hành + Vấn đáp
      GV tổ chức thi
	CLO1.3.2.1
CLO1.3.2.2
CLO1.3.2.3
	
A2.1

	
	

	
	
	Đăng ký để xem kết quả đánh giá


Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2025
	 

	Trưởng khoa GDMN



	      Giảng viên phụ trách






	                                   TS. Trần Thị Hoàng Yến         TS. Phan Thị Thúy Hằng
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